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Việt Trì, ngày  15 tháng  7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 
thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thi công sửa chữa và lắp đặt 

biển bảng, In ấn tháng 7 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”, với nội dung cụ thể như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi 

Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267; 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Thông qua đường bưu chính viễn thông, ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá hoặc 

nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của Bệnh viện.
- Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Văn thư – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang,  tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 9h00 ngày 21 tháng 07  năm 2026 (trong 

giờ hành chính) 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày  21 tháng 7 

năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá như sau:

1

Biển chỉ dẫn Nơi gửi xe máy
Chất liệu: Inox dán decan phản quang , chiều cao cột 
200cm
Kích thước biển: 40x60cm, dán decan phản quang

Cái 3

2

Biển chỉ dẫn Khoa Khám Bệnh Lối vào Tầng 1
Chất liệu: Tấm nhôm nhựa 3mm, Dán decan phản quang
Kích thước biển: (191x91cm) x 2 mặt
Sơn lại cột, lắp tay sắt bắt đèn Led. 

Cái 1

3

Biển chỉ dẫn Khoa Cấp Cứu Lối lên Tầng 2
Chất liệu: Tấm nhôm nhựa 3mm, Dán decan phản quang
Kích thước biển: (191x91cm) x 2 mặt
Sơn lại cột, lắp tay sắt bắt đèn pha Led. 

Cái 1

4 Đèn led pha modul 50W (155MDL50DT) 
Hãng sản xuất: MPE Cái 8

5 Dây điện 2x2,5mm - Trần Phú (Bao gồm kéo lắp) Mét 30



6 Thi công Lắp đặt đèn đường pha Led (Cột 2 đèn)
Cẩu từ độ cao 10m, lắp thêm tay thép ống hộp mạ kẽm Cái 1

7 Thi công Lắp đặt đèn đường (Cột 1 đèn)
 Cẩu từ độ cao 10m, lắp thêm tay thép ống hộp mạ kẽm Cái 1

8 Đèn led pha modul 250w (155MDL250PT) - Hãng sản 
xuất: MPE Cái 3

9 Dây điện 2x2,5mm - Trần Phú  (Bao gồm kéo lắp) Mét 50

10
Thi công lắp đặt Cột cảnh báo
Chất liệu: Inox ,dán decan phản quang, chiều cao 100cm, 
đổ bê tông chân cột

Cái 6

11 In Thẻ PVC nhân viên 
Kích Thước: 54 x 86 mm Cái 23

12 Dấu 4911P2
Dấu tên nhân viên - Phòng kế toán Cái 13

13

Bảng theo dõi Người bệnh sau phẫu thuật - Khoa Gây mê 
hồi sức
Chất liệu: Tấm Nhôm nhựa phức hợp  (Viết bút lông 2 
mặt)
Kích thước: 300x220mm

Cái 16

14 Bảng cài bệnh án A4 
Chất liệu: Tấm Nhôm nhựa phức hợp Cái 10

15
Standee cuốn
Chất liệu:  In decan 
Kích Thước: 800x1800mm

Cái 6

16
Bìa chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn A5
Chất liệu: Giấy Duplex Tờ 29

17 Bìa sổ Quyết định A4 
Bìa Simili có ép nhũ vàng logo bệnh viện Quyển 7

18 Bảng hướng dẫn Mica A4 để bàn tại Quầy thu ngân số 2 Cái 1

19
Thay tên Biển cửa phòng các khoa
Kích thước: 40x20cm
Bóc và dán decan 2 mặt

Cái 21

20

Bọc ghế băng 
Kích thước: 50x50cm
Chất liệu: Vải dệt giả da bọc ghế sofa (4CUC), mã 4C2, 
màu đen

Cái 36

21
Những thông tin Người bệnh cần biết 
Chất liệu: Hộp Mica 
Kích thước :230x310x25mm

Cái 25

22
Bảng phụ trách phòng cài tên
Chất liệu:  In Decan, Ép 3 lớp Mica +PVC
Kích thước: 200x300mm

Cái 18

23
Bảng phòng (Bình An + Ngôi sao nhỏ)
Chất liệu: Mica in UV có đèn
Kích thước: 500x250mm

Cái 6

24
Hộp đựng giấy Mica khổ A3
Bao gồm: Thi công treo lắp Cái 15

25 Hộp đựng giấy Mica khổ A4 Cái 65



26
Bảng Quy định sử dụng điều hòa 
Chất liệu : In decan - Khổ A3 Cái 15

27
Bảng Thông báo đường dây nóng
Chất liệu : In decan cán Mica + PVC
Kích thước: 350x500mm

Cái 15

28
Bảng Nội quy và Tiêu lệnh  PCCC
Chất kiệu: In decan cán tấm nhôm nhựa
Kích thước: (310x430mm ) x 2 cái

Bộ 80

29
Giấy chứng nhận CME
Chất liệu: Giấy Couche Tờ 88

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Nhà thầu ứng 100% giá vốn hàng bán ra.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký 

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá. Đồng thời nhà thầu xuất đầy đủ chứng từ theo 
quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có) (Có biểu báo giá kèm theo).
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ 
của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 
giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể 
như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT Danh mục hàng 
hoá

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất

Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn giá

(VND)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

(VND)

Thành tiền

(VND)

1

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục 
hàng hoá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 
nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 
thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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